
UBND TỈNH KHÁNH HOÀ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /QĐ-SKHCN Khánh Hòa, ngày    tháng    năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh mục và dự toán “Lắp đặt màn hình led, hệ thống

Hội Nghị truyền hình” của Sở Khoa học và Công nghệ

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÁNH HOÀ

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về

lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 115/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2024 quy định

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

Căn cứ Quyết định số số 2431/QĐ-UBND ngày 17/9/2024 của Ủy ban

nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công

nghệ;

Căn cứ Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của Ủy ban

nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 1915/QĐ-UBND ngày 22/7/2024 của UBND tỉnh

Khánh Hòa về việc bổ sung dự toán ngân sách tỉnh 2024 cho Sở Khoa học và

Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-SKHCN ngày 24/7/2024 của Sở Khoa học

và Công nghệ  về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Theo đề nghị Chánh Văn phòng Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục và dự toán: Lắp đặt màn hình led, hệ thống

Hội Nghị truyền hình” với nội dung chính như sau:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-thau-2023-22-2023-QH15-518805.aspx


1. Tên dự án: Lắp đặt màn hình led, hệ thống Hội Nghị truyền hình của

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa.

2. Địa điểm thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ; địa chỉ số 05 Pasteur,

phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

3. Chủ đầu tư: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa.

4. Danh mục Lắp đặt màn hình led, hệ thống Hội Nghị truyền hình

(kèm theo phụ lục).

5. Dự toán thực hiện: 205.997.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm lẻ năm triệu

chín trăm chín mươi bảy ngàn). Cụ thể:

- Chi phí Lắp đặt màn hình led, hệ thống Hội Nghị truyền hình:

194.997.000 đồng

- Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT: 6.000.000 đồng.

- Chi phí thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu: 5.000.000 đồng.

6. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách tỉnh.

Điều 2. Các nội dung nêu tại Điều 1 làm cơ sở để thực hiện, quản lý vốn,

lựa chọn nhà thầu và thanh quyết toán theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu

trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Như điều 3 (VBĐT);

- Lưu: VT, VP.

Lê Vinh Liên Trang



Phụ lục

Danh mục Lắp đặt màn hình led, hệ thống Hội Nghị truyền hình

của Sở Khoa học và Công nghệ

 (Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SKHCN ngày       /    /2024 của Sở KH & CN)

STT
Danh mục dịch

vụ
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn ĐVT

Số

lượng

Đơn giá

(đồng)

Thành tiền

(đồng)

1
Màn hình Led 
P2.5

Màn hình Led P2.5: Kích cỡ màn hình: 3840 x 1600mm; - Khoảng cách 
hai điểm ảnh: 2.5mm - Khoảng cách nhìn rõ: 5 – 50m - Loại LED: SMD 
1R1G1B - Kích thước Module: 320mm x 160mm - Độ phân giải Module: 
128 x 64 (Pixel/ 1 module) - Mật độ điểm ảnh: 160.000 DOT /1m2 - Độ 
sáng: ≥ 500 cd/m2 - Góc nhìn: 1600 - Tần số refresh: >= 1920Hz - Tần số
khung hình: 50-60Hz - Scan: 1/32 - Tuổi thọ LED: >= 100.000H - Công 
suất: + Max: 422W/m2 + Trung bình: 211 W/m2; Khung nhôm định hình,
cabin có thể di chuyển thuận tiện, khả năng tháo ráp di chuyển linh hoạt, 
liên kết bằng ốc và tán được ta rô gai âm, chính xác, gọn, mỹ quan...Sản 
xuất 2023.  Bộ xử lý hình ảnh Video Processor - Độ phân giải Pro trên 
full HD - CPU: RK3288 Quad Core 1.6GHZ - GPU: Mali-T764 GPU - 
RAM: 2G DDR - Bộ nhớ/Storage: 8GB Nand Flash - Tín hiệu Ra/ Video 
out: HDMI - Kết nối: Built-in Wi-Fi & Wi-Fi Antenna - Mạng: Ethernet: 
10/100M - Sim 3G/4G - USB - Input: 2x AV, 2x VGA, 1x DVI, 1x 
HDMI, 1 x USB; Phần mềm quản lý nội dung có bản quyền – 36 tháng - 
Biến màn hình Led có kích thước lớn thành 1 chiếc Smart Tivi lớn. - Chế 
độ phản chiếu hình ảnh từ 1 thiết bị bất kỳ: Iphone, Ipad, máy tính bảng, 
điện thoại thông tin, Laptop… Không bị giới hạn hệ điều hành: IOS, 
Android, Windows,… - Truyền cùng lúc 2 thiết bị lên màn hình LED - 
Giao diện quản lý bằng Web - Hỗ trợ lên tới 10.000 Lcd Screen - Thiết 
kế, chỉnh sửa nội dung, lập lịch, phân phối nội dung - Hẹn giờ tắt – bật 
màn hình quảng cáo STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật yêu cầu - Quản lý
và điều khiển nội dung - Hỗ trợ chức năng cuộn văn bản (thông báo Text) 
- Giám sát trạng thái màn hình -. Phần mềm chuyên dụng điều khiển, xử 
lý nhiều màn hình. Quản lý từ xa cùng lúc nhiều màn hình quảng cáo, 
không hề bị giới hạn không gian và thời gian; Cài đặt cấu hình chạy 

M2 6,1 19.500.000 118.950.000



quảng cáo: thời gian và thời lượng phát quảng cáo…

2
Bảng chữ Mica 
2 mặt 
"CHXHCNVN"

Bảng chữ Mica nổi (3500x40x400), khung giá Inox có thể điều khiển theo 

nội dung cuộc họp hay sự kiện, kính cường lực; 2 mặt có thể xoay chuyển 

một cách linh hoạt; “ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” và “ 

Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh Muôn Năm”.

Cái 1 7.000.000 7.000.000

3
Ốp tường, cách 
âm, trang trí

Tường Tiêu Âm Nabses MAYA là giải pháp âm học kết hợp hài hoà yếu
tố thẩm mỹ và công năng. Tường được hoàn thiện với họa tiết mang tính 
sáng tạo và độc đáo cùng đường cắt sắc xảo, tinh tế. Tường tiêu 
âm không những có công năng cải thiện cải thiện chất lượng âm thanh 
trong không gian mà còn mang lại nét mới mẻ, sang trọng và ấn tượng 
cho cảnh quan. Độ dày: 9mm, Kích thước nhỏ: 1220 x 2440mm, Tỉ trọng:
1500/spm for 9mm, Môi trường: E0, thân thiện với môi trường, không 
chứa formaldehyde,  Khả năng chống cháy:  formaldehydeASTM E84 – 
Class A.

M2 18 620.000 11.160.000

4
Bục Bác, bục 
phát biểu

Bục để tượng bác gỗ xoan đào: (600x500x1220), Gỗ đã xử lý sấy lò hơi; 
Bục tượng Bác kết hợp giấy vân đốm. Bục được tạo dáng với thiết kế tổng
thể hình khối cách điệu đài sen - Biểu tượng gắn liền với hình tượng Chủ 
tịch Hồ Chí Minh; Chất liệu bục được làm bằng gỗ công nghiệp sơn PU 
cao cấp. Phần trên bục cách điệu đài sen trang trí; Phần thân dán giấy 
trang trí khác màu; Màu sắc: màu nâu đỏ

Bộ 2 4.900.000 9.800.000

5
Ngôi sao búa 
liềm

Ngôi Sao, Búa Liềm hút nổi; Inox cao cấp, được tuyển chọn và đánh giá

chất lượng kỹ càng, đảm bảo mang tới cho bạn sản phẩm chất lượng 

nhất

Bộ 1 1.440.000 1.440.000

6

Khung treo 

Loa, Paramax 

đặt hàng theo 

điều kiện Hội 

Trường, tải 

trọng lớn

Khung treo: Chất liệu: Thép phun sơn tĩnh điện màu đen, Khả năng chịu 
tải: 100kg (lắp nằm ngang), 80kg (lắp đứng), Góc quay: 90 độ theo 
phương thẳng đứng, 180 độ theo phương ngang, Kích thước: 500mm x 
300mm x 400mm, Trọng lượng: 20Kg. Phần mềm WMC-SW cung cấp 
một loạt các thiết bị hội nghị khi được sử dụng kết hợp với hệ thống hội 
nghị có dây và không dây WSM. Trợ giúp trên màn hình bằng nhiều ngôn
ngữ; Trạng thái bỏ phiếu theo thời gian thực, kết quả cuối cùng được hiển 
thị trong Microsoft PowerPointⓇ, Bổ sung: Thông tin diễn giả và thông 
tin bỏ phiếu theo thời gian thực. Giám sát các lỗi giao tiếp và quá dòng 
của WMC-340 & W PS-340; Chế độ điều khiển Micrô / Hội nghị.

Cái 2 350.000 700.000

7 Dây Loa: Cáp tín hiệu điều khiển /Dây Loa Benka 1 Pair 18AWG, Truyền dữ liệu Mét 60 25.000 1.500.000



Benka 1PR x 

18AWG, 

Shielded 

twisted control 

cable, 

300/500V, 

Flame 

Retardant , 

chính hãng

hệ thống máy công nghiệp, hệ thống báo cháy, tín hiệu  audio, truyền tín 
hiệu âm thanh. Truyền tín hiệu RS485 trong các máy công nghiệp;  
Truyền tín hiệu cho hệ thống âm thanh công cộng, âm thanh thông báo; áp
điều khiển nhiều lõi dây dạng soắn, có lớp vỏ bảo vệ tốt và chống nhiễu, 
dây đồng tráng thiếc xoắn chặt, cách nhiệt lõi polyethylene, xoắn cặp, lá 
nhôm bọc kín 100% giúp bảo vệ tối ưu và chống nhiễu do những tác động
từ  bên ngoài lớp vỏ ở tần số trung bình và cao

8
Nẹp nhựa (bán 
nguyệt)

Tên sản phẩm: Nẹp luồn dây điện - nẹp nhôm bán nguyệt - Nguyên liệu: 
Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện. - Ứng dụng: Nẹp dưới sàn trong nội thất 
văn phòng, nẹp những dây điện, dây cáp mạng chạy dưới sàn lại giúp 
trong quá trình đi lại không bị vướng. Quy cách: D80

Mét 30 24.000 720.000

9

Camera Hội 

Nghị Truyền 

Hình Polycom 

(AgleEye MSR,

USB:CAMERA

TYPE: 1/2.7″ 

CMOS, 

ZOOM: 12x

+ Loại camera: 1/2.33” CMOS; Độ phân giải H/V: 1920 x 1080; Đầu ra: 

SMPTE 296M 1280 x 720p60, SMPTE 274M 1920 x 1080p, 60/50; Tiêu 

cự ống kính:  f=3.76–37.6 mm; Ống kính F#: 1.2; Zoom: Poly EagleEye IV 

12x: 10x/12x optical/digital, Poly EagleEye IV 4x: 4x optical; Focus: Tự 

động; Trường nhìn ngang: Trường nhìn rộng (72,5⁰ Ngang, 44,8⁰ dọc) với 

+-170⁰ lên xuống và 120⁰ nghiêng; Độ sáng tối thiểu: 50 lux; Exposure: 

Auto-iris, AGC; SNR: 50 dB; Phạm vi xoay: +/-100°; Phạm vi nghiêng: 

+20/-30° ; I/O: Mini-HDCI— Hirose DH60-37P; Điện năng tiêu thụ: 12 v 

@ <1.2A power; Kích thước (W x H x D): 218 x 138 x 118 mm; Built-in-

microphones; Khả năng tương thích hệ thống video: RealPresence Group 

Series; Kích thước phòng: Small, medium, large; Đầy đủ CO, CQ đi kèm; 

Bảo hành chính hãng. Sự tương tác, cộng tác video giúp cuộc họp hội nghị 

với hình ảnh sắc nét, video sống động,  đi kèm phần mềm tích hợp tính 

năng tự động quay số, đăng kí tương tác với các thiết bị tương ứng, Hiệu 

suất làm việc của sản phẩm cao, chia sẻ video và nội dung đối với các thiết 

bị khác đã được cài đặt trước. Thiết bị phải được thử nghiệm chất lượng đáp

ứng trước khi triển khai.

Bộ 1 26.000.000 26.000.000

Tổng 177.270.000



Thuế VAT 17.727.000

Tổng cộng 194.997.000
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